
  

THÔNG TƯ 

Bãi bỏ một số nội dung trong Quy chế bệnh viện 

 

Căn cứ Điều 146, Điều 147 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

số 63/2020/QH14;  

Căn cứ Nghị định 95/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ trưởng Vụ 

Pháp chế, Bộ Y tế,  

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư điều chỉnh một số nội dung trong Quy 

chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 

09 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung trong Quy chế bệnh viện ban hành kèm 

theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT 

Bãi bỏ một số nội dung trong Quy chế bệnh viện tại phụ lục kèm theo.  

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng 10 năm 2023. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư 

này. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội (để g/sát); 
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT); 

- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL); 

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ trưởng (để b/cáo); 

- Các Thứ trưởng (để p/hợp thực hiện);  

- Cổng TTĐT Bộ Y tế; 

- Như Điều 2; 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuấn 

 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /2023/TT-BYT Hà Nội, ngày       tháng      năm 2023 
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1 

 
- Lưu : VT, KCB, PC.  

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG BÃI BỎ TRONG QUY CHẾ BỆNH VIỆN 

 

 

Nội dung bãi bỏ 

trong Quy chế 

bệnh viện 1997 

Phần, mục, 

khoản 

Những văn bản đã 

ban hành thay thế 

 

Ghi chú 

I. QUY CHẾ TỔ 

CHỨC BỆNH 

VIỆN 
 

 

 

9. Vị trí, chức 

năng, nhiệm vụ, 

tổ chức của phòng 

y tá (điều dưỡng) 

Mục 9 phần I 

Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 10 (TT31/2021) 

Nhiệm vụ của phòng 

Điều dưỡng 

 

II. QUY CHẾ 

NHIỆM VỤ, 

QUYỀN HẠN, 

CHỨC TRÁCH 

CÁ NHÂN 

 

 

 

5. Trưởng phòng 

y tá (điều dưỡng) 

Mục 5 phần 

II 

Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 11 (TT31/2021) 

Nhiệm vụ của 

Trưởng phòng Điều 

dưỡng 

 

14. Trưởng khoa 

hồi sức cấp cứu 

Mục 14 phần 

II Quyết định số: 

01/2008/QĐ-BYT ngày 

21/01/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về cấp 

cứu, hồi sức tích cực và 

chống độc 

Quyết định số QĐ 

01/2008/QĐ-BYT: 

Điều 9. Nhiệm vụ, 

quyền hạn cá nhân 

khoa Cấp cứu 

Điều 12. Nhiệm vụ, 

quyền hạn cá nhân 

khoa Hồi sức Tích 

cực 

Điều 15. Nhiệm vụ, 

quyền hạn cá nhân 

khoa Cấp cứu- Hồi 
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2 

 
sức tích cực- Chống 

độc 

Điều 18. Nhiệm vụ, 

quyền hạn cá nhân 

Khoa Chống độc 

Điều 22. Nhiệm vụ, 

quyền hạn cá nhân 

trong trung tâm 

Chống độc 

28. Trưởng khoa 

y học cổ truyền 

Mục 28 phần 

II 

Thông tư số 

01/2014/TT-BYT ngày 

10/01/2014 của Bộ Y tế 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức và 

hoạt động của khoa y, 

dược cổ truyền trong 

bệnh viện nhà nước  

 

31. Trưởng khoa 

phẫu thuật-gây 

mê hồi sức 

Mục 31 phần 

II 

Thông tư số 

13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác 

gây mê hồi sức 

Điều 9 (TT13/2012) 

Nhiệm vụ và Quyền 

hạn của Trưởng khoa 

Gây mê – Hồi sức 

36. Trưởng khoa 

vật lí trị liệu-phục 

hồi chức năng 

Mục 36 phần 

II 

- Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ Y tế 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục 

hồi chức năng 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BYT ngày 

12/12/2021 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

46/2013/TT-BYT 

  

46. Trưởng khoa 

chống nhiễm 

khuẩn 

Mục 46 phần 

II 

Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ Y tế 

Quy định về Kiểm soát 

Điều 20 (TT16/2018) 

Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Trưởng khoa 

hoặc Trưởng bộ phận 
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3 

 
Nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn 

47. Trưởng khoa 

dược 

 

Mục 47 phần 

II 

- Thông tư số: 

22/2011/TT-BYT ngày 

10/06/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện;  

- Thông tư số 

23/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh, 

trách nhiệm của Thầy 

thuốc (Bác sĩ, Y sĩ, 

Lương y, Hộ sinh) 

trong việc chỉ định và 

hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

Điều 7 (TT22/2011) 

Yêu cầu, chức trách, 

nhiệm vụ của Trưởng 

khoa Dược  

 

48. Trưởng khoa 

dinh dưỡng 

Mục 48 phần 

II 

Thông tư số 

18/2020/TT-BYT ngày 

12/11/2020 của Bộ Y tế 

Quy định về hoạt động 

dinh dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 7 (TT18/2020) 

Người làm chuyên 

môn về dinh dưỡng 

53. Bác sĩ gây mê 

hồi sức 

 

Mục 53 phần 

II 
Thông tư số 

13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác 

gây mê hồi sức 

Điều 5 (TT13/2012) 

Các chức danh 

chuyên môn thực 

hiện việc gây mê – 

hồi sức 

Điều 23. Hiệu lực thi 

hành.  

2. Bãi bỏ: Mục 12 về 

khoa phẫu thuật gây 

mê – hồi sức thuộc 

Phần V Quy chế 

công tác một số 
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4 

 
khoa, Mục 31 về 

trưởng khoa phẫu 

thuật gây mê - hồi 

sức và Mục 53 về 

bác sỹ gây mê - hồi 

sức thuộc Phần II 

Quy chế nhiệm vụ, 

quyền hạn, chức 

trách cá nhân quy 

định tại Quy chế 

bệnh viện ban hành 

kèm theo QĐ số 

1895/1997/BYT-QĐ 

ngày 19 tháng 9 năm 

1997 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế kể từ ngày 

Thông tư này có hiệu 

lực. 

55. Bác sĩ vật lí trị 

liệu-phục hồi 

chức năng 

Mục 55 phần 

II 

- Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ Y tế 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục 

hồi chức năng 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BYT ngày 

12/12/2021 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

46/2013/TT-BYT 

Điều 4 (TT46/2013) 

Nhiệm vụ của các 

chức danh chuyên 

môn về phục hồi 

chức năng 

59. Dược sĩ phụ 

trách kho và cấp 

phát 

Mục 59 phần 

II 

- Thông tư số: 

22/2011/TT-BYT ngày 

10/06/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện;  

- Thông tư số 

23/2011/TT-BYT ngày 

Điều 9 (Thông tư số 

22/2011/TT-BYT) 

Yêu cầu, chức trách, 

nhiệm vụ của dược sĩ 

phụ trách kho cấp 

phát thuốc. 

Điều 21. Hiệu lực thi 

hành (Thông tư số 
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5 

 
10/6/2011 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh, 

trách nhiệm của Thầy 

thuốc (Bác sĩ, Y sĩ, 

Lương y, Hộ sinh) 

trong việc chỉ định và 

hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

22/2011/TT-BYT). 

Thông tư này có hiệu 

lực từ ngày25/7/2011 

và thay thế quy định 

về “Quy chế công tác 

khoa Dược”, “Dược 

sĩ phụ trách kho và 

cấp phát”, “Dược sĩ 

pha chế thuốc” và 

“Trưởng khoa Dược” 

trong Quyết định số 

1895/1997/BYT-QĐ 

ngày 19/9/1997 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy 

chế bệnh viện. 

60. Dược sĩ pha 

chế thuốc 

Mục 60 phần 

II 

- Thông tư số: 

22/2011/TT-BYT ngày 

10/06/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện;  

- Thông tư số 

23/2011/TT-BYT ngày 

10/6/2011 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh, 

trách nhiệm của Thầy 

thuốc (Bác sĩ, Y sĩ, 

Lương y, Hộ sinh) 

trong việc chỉ định và 

hướng dẫn sử dụng 

thuốc 

Điều 12. (Thông tư 

số 22/2011/TT-

BYT). 

Yêu cầu, chức trách, 

nhiệm vụ của dược sĩ 

phụ trách pha chế 

thuốc (nếu có thực 

hiện pha chế thuốc) 

 

Điều 21. Hiệu lực thi 

hành (Thông tư số 

22/2011/TT-BYT). 

Thông tư này có hiệu 

lực từ ngày25/7/2011 

và thay thế quy định 

về “Quy chế công tác 

khoa Dược”, “Dược 

sĩ phụ trách kho và 

cấp phát”, “Dược sĩ 

pha chế thuốc” và 

“Trưởng khoa Dược” 

trong Quyết định số 

1895/1997/BYT-QĐ 

ngày 19/9/1997 của 
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6 

 
Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Quy 

chế bệnh viện. 

61. Bác sĩ dinh 

dưỡng 

 

Mục 61 phần 

II 

Thông tư số 

18/2020/TT-BYT ngày 

12/11/2020 của Bộ Y tế 

Quy định về hoạt động 

dinh dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 7 (TT18/2020) 

Người làm chuyên 

môn về dinh dưỡng 

62. Y tá (điều 

dưỡng) trưởng 

khoa, nữ hộ sinh 

trưởng khoa 

Mục 62 phần 

II 

Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 13 (TT31/2021) 

Nhiệm vụ của Điều 

dưỡng Trưởng khoa 

63. Y tá (điều 

dưỡng) trưởng 

khoa phẫu thuật - 

gây mê hồi sức 

 

 

 

Mục 63 phần 

II 

Thông tư số 

13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác 

gây mê hồi sức 

Điều 11 (TT13/2012) 

Nhiệm vụ và Quyền 

hạn của Điều dưỡng 

viên trưởng khoa 

Gây mê – Hồi sức 

64. Y tá (điều 

dưỡng) hành 

chính khoa 

Mục 64 phần 

II 

Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện 

 

65. Y tá (điều 

dưỡng) chăm sóc 

Mục 65 phần 

II 

Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện 

Điều 14 (TT31/2021) 

Nhiệm vụ của điều 

dưỡng khoa lâm sàng 

66. Y tá (điều 

dưỡng) khoa phẫu 

thuật- gây mê hồi 

sức 

Mục 66 phần 

II 

Thông tư số 

13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác 

gây mê hồi sức 

Điều 12 (TT13/2012) 

Nhiệm vụ và Quyền 

hạn của Điều dưỡng 

viên Gây mê – Hồi 

sức và Hộ lý 

71. Kĩ thuật viên 

vật lí trị liệu - 

Mục 71 phần 

II 

- Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

Điều 4 (TT46/2013) 

Nhiệm vụ của các 
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7 

 
phục hồi chức 

năng 

31/12/2013 của Bộ Y tế 

quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục 

hồi chức năng 

- Thông tư số 

24/2021/TT-BYT ngày 

12/12/2021 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

46/2013/TT-BYT 

chức danh chuyên 

môn về phục hồi 

chức năng 

PHẦN III: QUY 

CHẾ QUẢN LÍ 

BỆNH VIỆN 

 

 

 

7. Quy chế về y 

đức 

Mục 11 Phần 

III 

Thông tư số 

07/2014/TT-BYT ngày 

25/02/2014 của Bộ Y tế 

Quy định về Quy tắc 

ứng xử của công chức, 

viên chức, người lao 

động làm việc tại các 

cơ sở y tế 

 

8. Quy định về 

quyền và nghĩa vụ 

của người bệnh và 

gia đình người 

bệnh đối với bệnh 

viện  

Mục 8 Phần 

III 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Chương II. Quyền và 

nghĩa vụ của người 

bệnh  

9. Quy định Hội 

đồng thuốc và 

điều trị  

Mục 9 Phần 

III 

Thông tư số 

21/2013/TT-BYT ngày 

08/8/2013 của Bộ Y tế 

Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Hội 

đồng Thuốc và điều trị 

trong bệnh viện  

 

11. Quy chế trang 

phục y tế 

Mục 11 Phần 

III 

Thông tư số 

45/2015/TT-BYT ngày 

30/11/2015 của Bộ Y tế 

quy định về trang phục 
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y tế 

PHẦN IV: QUY 

CHẾ CHUYÊN 

MÔN 

 

 

 

1. Quy chế 

thường trực 

Mục 1 phần 

IV 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 67/ Luật KBCB 

Điều 70/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Trực khám bệnh, 

chữa bệnh 

2. Quy chế cấp 

cứu 

 

Mục 2 phần 

IV 

- Quyết định số 

01/2008/QĐ-BYT ngày 

21/01/2008 về việc ban 

hành quy chế cấp cứu, 

hồi sức tích cực và 

chống độc 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 54/ Luật KBCB 

Điều 61/ Luật KBCB 

số 15/2023/QH15.  

Cấp cứu 

Quyết định số 

01/2008/QĐ-BYT 

 

3. Quy chế chẩn 

đoán bệnh, làm hồ 

sơ bệnh án và kê 

đơn điều trị 

 

 

 

 

Mục 3 phần 

IV 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 55 và 59 của 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

- Điều 62 Luật 

KBCB số 

15/2023/QH15 

Khám bệnh, chỉ định 

phương pháp chữa 

bệnh và kê đơn 

thuốc. 

- Điều 69 Luật 

KBCB số 

15/2023/QH15 Hồ sơ 

bệnh án.  

4. Quy chế vào 

viện, chuyển 

khoa, chuyển 

viện, ra viện 

Mục 4 phần 

IV 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 77 Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

Điều trị nội trú 

5. Quy chế điều 

trị ngoại trú 

 

 

 

 

- Quyết định 

04/2008/QĐ-BYT ngày 

1/2/2008 về ban hành 

quy chế kê đơn thuốc 

Điều 57 Luật KBCB 
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Mục 5 phần 

IV 

trong điều trị ngoại trú 

- Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế 

Quy định về đơn thuốc 

và việc kê đơn thuốc 

hóa dược, sinh phẩm 

trong điều trị ngoại trú.  

- Thông tư số 

18/2018/TT-BYT ngày 

22/8/2018 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 

52/2017/TT-BYT. 

- Thông tư số 

27/2021/TT-BYT ngày 

20/12/2021 của Bộ Y tế 

về việc quy định kê 

đơn thuốc bằng hình 

thức điện tử. 

- Thông tư số 

04/2022/TT-BYT sửa 

đổi, bổ sung nột số điều 

của Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017, Thông tư 

số 18/2018/TT-BYT 

ngày 22/8/2018, Thông 

tư số 27/2021/TT-

BYT ngày 20/12/2021. 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Điều 62 Luật 

KBCB số 

15/2023/QH15. 

Khám bệnh, chỉ định 

phương pháp chữa 

bệnh và kê đơn 

thuốc. 

 

- Điều76 Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

Điều trị ngoại trú. 
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6. Quy chế khám 

bệnh, chữa bệnh 

theo yêu cầu 

Mục 6 phần 

IV 

Thông tư 13/2023/TT-

BYT ngày 29/6/2023 

của Bộ Y tế Quy định 

về khung giá và 

phương pháp định giá 

khám bệnh theo yêu 

cầu do cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của 

Nhà nước cung cấp 

 

7. Quy chế hội 

chẩn 

 

Mục 7 phần 

IV 

Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 56 Luật KBCB 

Điều 64 Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

Hội chẩn 

8. Quy chế sử 

dụng thuốc 

 

 

 

 

 

Mục 8 phần 

IV 

- Thông tư số: 

23/2011/TT-BYT, ngày 

10 tháng 6 năm 2011, 

Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh. 

- Văn bản Hợp nhất số 

07/VBHN-BYT ngày 

19/04/2018 Hợp nhất 

Thông tư hướng dẫn sử 

dụng thuốc trong các 

cơ sở y tế có giường 

bệnh.  

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 60 Luật KBCB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 63 Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Sử dụng thuốc trong 

điều trị 

9. Quy chế công 

tác chăm sóc 

người bệnh toàn 

diện 

Mục 9 phần 

IV 

- Thông tư số 

31/2021/TT-BYT ngày 

28/12/2021 của Bộ Y tế 

Quy định hoạt động 

điều dưỡng trong bệnh 

viện. 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 66/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Chăm sóc người 

bệnh  
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11 Quy chế chống 

nhiễm khuẩn bệnh 

viện 

 

 

 

Mục 11 phần 

IV 

- Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ Y tế 

Quy định về Kiểm soát 

Nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15 

Điều 74/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Kiểm soát Nhiễm 

khuẩn tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

12. Quy chế công 

tác xử lí chất thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 12 phần 

IV 

- Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ Y tế 

Quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

- Thông tư số 

20/2021/TT-BYT ngày 

26/11/2021 của Bộ Y tế 

Quy định về quản lý 

chất thải y tế trong 

phạm vi khuôn viên cơ 

sở y tế.  

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15. 

Điều 63/ Luật KBCB 

 

Điều 75/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Quản lý chất thải y tế 

và bảo vệ môi trường 

trong cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

13. Quy chế đối 

với người bệnh 

không có người 

nhận 

 

 

Mục 13 phần 

IV 

  

 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15. 

Điều 64/ Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

 

Điều 72/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15. 

Tiếp nhận và xử lý 

đối với người bệnh 

không có thân nhân 

14. Quy chế giải 

quyết người bệnh 

tử vong 

 

Mục 14 phần 

IV 

  

 

- Luật KBCB số 

15/2023/QH15. 

Điều 65/ Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

 

Điều 73/Luật KBCB 

số 15/2023/QH15 

PHẦN V: QUY  
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CHẾ CÔNG 

TÁC MỘT SỐ 

KHOA 

 

1. Quy chế công 

tác khoa khám 

bệnh 

Bãi bỏ nội 

dung: 

“luân phiên 

3 đến 6 

tháng” trong 

Mục 1 phần 

V  

Không còn phù hợp 

với sự phát triển kinh 

tế - xã hội 

2. Quy chế công 

tác khoa hồi sức 

cấp cứu 

Mục 2 phần 

V 

Quyết định số 

01/2008/QĐ-BYT ngày 

21/01/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành quy chế cấp 

cứu, hồi sức tích cực và 

chống độc 

 

5. Quy chế công 

tác khoa y học cổ 

truyền 

Mục 5 phần 

V 

Thông tư số 

01/2014/TT-BYT ngày 

10/01/2014 của Bộ Y tế 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, tổ chức và 

hoạt động của khoa y, 

dược cổ truyền trong 

bệnh viện nhà nước  

 

10. Quy chế công 

tác khoa vật lý trị 

liệu-phục hồi 

chức năng 

 

 

Mục 10 phần 

V 

Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ Y tế 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục 

hồi chức năng 

 

12. Quy chế công 

tác khoa phẫu 

thuật-gây mê hồi 

sức 

Mục 12 phần 

V 

Thông tư số 

13/2012/TT-BYT ngày 

20/8/2012 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn công tác 

gây mê hồi sức 

 

sy
t_

ba
cg

ia
ng

_v
t_

V
an

 th
u 

SY
T 

Bac
 G

ia
ng

_3
1/

08
/2

02
3 

16
:0

6:
49



13 

 

17. Quy chế công 

tác khoa xét 

nghiệm 

Mục 17 phần 

V 

Thông tư 01/2013/TT-

BYT ngày 11/01/2013 

hướng dẫn quản lý chất 

lượng xét nghiệm tại 

các cơ sở khảm bệnh, 

chữa bệnh. 

- Thông tư số 

49/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn hoạt động 

xét nghiệm trong khám 

bệnh, chữa bệnh.  

 

18. Quy chế công 

tác khoa thăm dò 

chức năng 

Mục 18 phần 

V 

Thông tư số 

46/2013/TT-BYT ngày 

31/12/2013 của Bộ Y tế 

Quy định chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu tổ 

chức của cơ sở phục 

hồi chức năng 

 

23. Quy chế công 

tác khoa truyền 

máu 

Mục 23 phần 

V 

Thông tư số 

26/2013/TT- BYT ngày 

16/9/2013 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn hoạt động 

truyền máu 

 

25. Quy chế công 

tác khoa chống 

nhiễm khuẩn 

Mục 25 phần 

V 

Thông tư số 

16/2018/TT-BYT ngày 

20/7/2018 của Bộ Y tế 

quy định về kiểm soát 

nhiễm khuẩn trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh 

 

27. Quy chế công 

tác khoa dược 

Mục 27 phần 

V 

- Thông tư số: 

22/2011/TT-BYT ngày 

10/06/2011 của Bộ Y tế 

Quy định tổ chức và 

hoạt động của khoa 

Dược bệnh viện;  

- Thông tư số 

23/2011/TT-BYT ngày 
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10/6/2011 của Bộ Y tế 

Hướng dẫn sử dụng 

thuốc trong các cơ sở y 

tế có giường bệnh 

28. Quy chế công 

tác khoa dinh 

dưỡng 

Mục 28 phần 

V 

Thông tư số 

18/2020/TT-BYT ngày 

12/11/2020 của Bộ Y tế 

Quy định về hoạt động 

dinh dưỡng trong bệnh 

viện 
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